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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Hoạt động tài chính là một trong những hoạt động cơ bản, gắn liền với tất cả 

các khâu của quá trình sản xuất, kinh doanh từ huy động vốn cho tới phân phối lợi 

nhuận. Thông qua hoạt động tài chính có thể giải quyết các mối quan hệ phát sinh 

cũng như đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trong nền kinh tế thị 

trường, công tác quản trị tài chính có vai trò đặc biệt quan trọng, trong đó phân tích 

tài chính đóng vai trò chủ chốt vì phân tích tài chính đánh giá tình hình tài chính đã 

qua và hiện tại giúp các nhà quản trị ra quyết định chính xác, giúp các đối tượng 

quan tâm có dự đoán đúng đắn về tài chính của doanh nghiệp.  

 Công ty 789 là doanh nghiệp Nhà nước hạng 1 thuộc Bộ Quốc phòng hoạt 

động đa ngành nghề; sản xuất, kinh doanh đa sản phẩm thuộc nhiều lĩnh vực: Xây 

lắp, Vật liệu xây dựng, Vận tải, Đầu tư dự án, Bê tông thương phẩm, Cấu kiện bê 

tông đúc sẵn…Hơn 20 năm xây dựng và trưởng thành, Công ty đã phát triển thành 

một trong những Công ty xây dựng hàng đầu trong Quân đội. Tuy nhiên công tác 

tài chính của Công ty hiện nay vẫn chưa thực sự phát huy hết vai trò là công cụ đắc 

lực phục vụ công tác quản lý của Công ty. Công tác tài chính mới chỉ dừng lại ở 

việc hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và lập báo cáo tài chính; chưa đi sâu 

vào nghiên cứu, phân tích và đánh giá tình hình tài chính để tìm ra các giải pháp 

phù hợp. Theo lộ trình cổ phần hóa các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, đến 

Quý 1 năm 2010 Công ty 789 sẽ tiến hành cổ phần hóa. Tiến hành phân tích tài 

chính Công ty một cách toàn diện, có hệ thống sẽ giúp cho lãnh đạo công ty, cơ 

quan cấp trên, nhà đầu tư, người lao động đánh giá chính xác thực trạng tài chính 

và tiềm năng của Công ty từ đó đưa ra quyết định phù hợp. Chính vì vậy “Phân 



 

 

tích tình hình tài chính Công ty 789/BQP trong tiến trình cổ phần hóa” là một 

đề tài cần thiết trong giai đoạn công ty đang chuẩn bị cổ phần hóa. 

2. Tình hình nghiên cứu 

Vấn đề phân tích tài chính, nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính trong các 

doanh nghiệp đã thu hút nhiều tác giả quan tâm:  

- Lê Thị Thúy Hằng (2007), Phân tích thực trạng tài chính Công ty cổ phần 

sách - thiết bị trường học Hà Tĩnh, Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh, Trường 

đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội. 

- Nguyễn Thị Hương (2008), “Phân tích tài chính trong ngân hàng thương 

mại”, Tapchiketoan.com. 

- Ths. Phạm Rin (2006), “Phân tích tài chính công ty kinh doanh lữ hành”, 

Tapchiketoan.com. 

- Nguyễn Ngọc Sơn (2006), Một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài 

chính tại Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 8 - Bộ Giao thông Vận tải, 

Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh, Trường đại học Bách Khoa Hà Nội. 

Nhìn chung các bài viết và luận văn trên mới đề cập đến việc phân tích tình 

hình tài chính các công ty nhà nước sau cổ phần hóa hoặc chưa cổ phần hóa; về 

đặc thù ngành mới ở phạm vi các doanh nghiệp kinh doanh thương mại, ngân hàng 

thương mại, công ty du lịch, có đề tài đề cập đến phân tích tài chính công ty xây 

dựng nhưng chưa phân tích trong tiến trình cổ phần hóa. Đồng thời tại Công ty 

789/BQP chưa có công trình nào nghiên cứu về tình hình tài chính Công ty. Do 

vậy, đề tài “Phân tích tình hình tài chính Công ty 789/BQP trong tiến trình cổ 

phần hóa” là một công trình nghiên cứu mới, khụng tru ̀ng lặp với các bài báo, đề 

tài nêu trờn.  

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu  

 . Mục đích nghiên cứu 



 

 

- Phân tích, đánh giá từ đó đề xuất giải pháp giúp các nhà quản trị cải thiện 

tình hình tài chính Công ty 789/BQP. 

- Giúp các nhà đầu tư tương lai, người lao động dự đoán đúng đắn về tình hình 

tài chính Công ty trong tiến trình cổ phần hóa. 

 . Nhiệm vụ nghiên cứu 

 - Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về tài chính doanh nghiệp và phân tích 

tài chính doanh nghiệp. 

 - Phân tích, đánh giá kết quả đạt được và tồn tại của hoạt động tài chính Công 

ty 789/BQP trong ba năm 2006, 2007, 2008 trong đó chú trọng đến hiệu quả sử 

dụng vốn, khả năng sinh lời và các rủi ro để phục vụ cho tiến trình cổ phần hóa 

doanh nghiệp. 

 - Dự báo nhu cầu tài chính Công ty 789/BQP đến năm 2010.  

 - Đề xuất giải pháp cải thiện tình hình tài chính Công ty 789/BQP. 

4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

. Đối tượng 

- Thực trạng tài chính Công ty 789/BQP. 

- Xu hướng biến động tài chính Công ty 789/BQP. 

 . Phạm vi nghiên cứu 

Luận văn tập trung vào việc phân tích, đánh giá, dự báo các chỉ tiêu tài chính 

doanh nghiệp của Công ty 789/BQP thông qua các số liệu báo cáo tài chính trong 

ba năm 2006, 2007, 2008. 

5. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Luận văn sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu cơ bản như:  

Duy vật biện chứng và duy vật lịch sử; Thống kê kinh tế; Khảo sát, đối chiếu; 

Tổng hợp, so sánh, phân tích số liệu; Dự báo. 

6. Dự kiến những đóng góp mới của luận văn 



 

 

- Khái quát hóa một số vấn đề lý luận về tài chính doanh nghiệp và phân tích 

tài chính doanh nghiệp. 

- Phân tích, đánh giá thực trạng tài chính Công ty 789/BQP. 

- Dự báo nhu cầu tài chính Công ty 789/BQP đến năm 2010. 

 - Đề xuất giải pháp cải thiện tình hình tài chính Công ty 789/BQP nhằm mục 

tiêu làm lành mạnh hóa hoạt động tài chính trước khi cổ phần hóa. 

 - Phân tích nhằm cung cấp thông tin cho các cổ đông tương lai để tạo cơ sở 

cho họ đưa ra các quyết định đầu tư. 

 - Tạo cơ sở số liệu để đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty sau khi cổ 

phần hóa. 

7. Bố cục của luận văn 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, luận văn 

gồm 3 chương: 

Chương 1: Cơ sở lý luận về tài chính doanh nghiệp và phân tích tài chính 

doanh nghiệp. 

Chương 2: Phân tích thực trạng tài chính và dự báo nhu cầu tài chính Công ty 

789/BQP đến năm 2010. 

Chương 3: Giải pháp cải thiện tình hình tài chính Công ty 789/BQP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CHƢƠNG 1  

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP  

VÀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 

 

1.1. Tài chính doanh nghiệp và phân tích tài chính doanh nghiệp 

 1.1.1. Tài chính doanh nghiệp 

1.1.1.1. Khái niệm tài chính doanh nghiệp 

Quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp là quá trình kết hợp các yếu 

tố đầu vào như nhà xưởng, thiết bị, nguyên vật liệu…và sức lao động để tạo ra yếu 

tố đầu ra là hàng hóa và tiêu thụ hàng hóa đó để thu lợi nhuận. Trong nền kinh tế 

thị trường, để có yếu tố đầu vào đòi hỏi doanh nghiệp phải có lượng vốn tiền tệ 

nhất định. Tùy từng loại hình pháp lý tổ chức, doanh nghiệp có phương thức thích 

hợp tạo lập số vốn tiền tệ ban đầu, từ số vốn tiền tệ đó doanh nghiệp mua sắm máy 

móc, thiết bị, nguyên vật liệu và tổ chức sản xuất. Sau khi sản xuất xong, doanh 

nghiệp thực hiện bán hàng hóa và thu được tiền bán hàng. Với số tiền bán hàng, 

doanh nghiệp sử dụng để bù đắp các khoản chi phí vật chất đã tiêu hao, trả tiền 

công cho người lao động, các khoản chi phí khác, nộp thuế cho Nhà nước và phần 

còn lại là lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp tiếp tục phân phối số lợi nhuận này. 

Như vậy, quá trình hoạt động của doanh nghiệp cũng là quá trình tạo lập, phân 

phối và sử dụng quỹ tiền tệ hợp thành hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Trong 

quá trình đó làm phát sinh, tạo ra sự vận động của các dòng tiền bao hàm dòng tiền 

vào, dòng tiền ra gắn liền với hoạt động đầu tư và hoạt động kinh doanh thường 

xuyên hàng ngày của doanh nghiệp.  



 

 

Bên trong quá trình tạo lập, sử dụng quỹ tiền tệ của doanh nghiệp là các quan 

hệ kinh tế dưới hình thức giá trị hợp thành các quan hệ tài chính của doanh nghiệp 

và bao hàm các quan hệ tài chính chủ yếu sau: 

- Quan hệ tài chính giữa doanh nghiệp với Nhà nước: Quan hệ này được thể 

hiện chủ yếu ở chỗ doanh nghiệp thực hiện các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước 

như nộp các khoản thuế, lệ phí vào ngân sách…Đối với doanh nghiệp nhà nước 

còn thể hiện ở việc Nhà nước đầu tư vốn ban đầu và vốn bổ sung cho doanh nghiệp 

bằng những cách thức khác nhau. 

- Quan hệ tài chính giữa doanh nghiệp với các chủ thể kinh tế và các tổ chức 

xã hội khác: Quan hệ này được thể hiện trong việc thanh toán, thưởng phạt vật chất 

khi doanh nghiệp và các chủ thể kinh tế khác cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho nhau. 

Ngoài quan hệ tài chính với các chủ thể kinh tế khác, doanh nghiệp có thể còn có 

quan hệ tài chính với các tổ chức xã hội khác như doanh nghiệp thực hiện tài trợ 

cho các tổ chức xã hội… 

- Quan hệ tài chính giữa doanh nghiệp với người lao động trong doanh 

nghiệp: Quan hệ này được thể hiện trong việc doanh nghiệp thanh toán tiền công, 

thực hiện thưởng phạt vật chất với người lao động trong quá trình tham gia vào 

hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

- Quan hệ tài chính giữa doanh nghiệp với các chủ sở hữu của doanh nghiệp: 

Quan hệ này được thể hiện trong việc đầu tư, góp vốn hay rút vốn của chủ sở hữu 

đối với doanh nghiệp và trong việc phân chia lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp. 

- Quan hệ tài chính trong nội bộ doanh nghiệp: Đây là mối quan hệ thanh toán 

giữa các bộ phận nội bộ doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh, trong việc hình 

thành và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp. 

Như vậy, xét về hình thức tài chính doanh nghiệp là quỹ tiền tệ trong quá trình 

tạo lập, phân phối, sử dụng và vận động gắn liền với hoạt động của doanh nghiệp; 

xét về bản chất, tài chính doanh nghiệp là các quan hệ kinh tế dưới hình thức giá trị 



 

 

nảy sinh gắn liền với việc tạo lập, sử dụng quỹ tiền tệ của doanh nghiệp trong quá 

trình hoạt động của doanh nghiệp. 

1.1.1.2. Nội dung của tài chính doanh nghiệp 

- Lựa chọn và quyết định đầu tư: Tương lai của doanh nghiệp phụ thuộc rất 

lớn vào quyết định đầu tư dài hạn với quy mô lớn như quyết định đầu tư đổi mới 

công nghệ, mở rộng sản xuất kinh doanh, sản xuất sản phẩm mới…Để đi đến quyết 

định đầu tư đòi hỏi doanh nghiệp phải xem xét cân nhắc trên nhiều mặt về kinh tế, 

kỹ thuật và tài chính. Trong đó, về mặt tài chính phải xem xét các khoản chi tiêu 

vốn cho đầu tư và thu nhập do đầu tư mang lại; hay nói cách khác là xem xét dòng 

tiền ra và dòng tiền vào liên quan đến khoản đầu tư để đánh giá cơ hội đầu tư về 

mặt tài chính. Đó là quá trình hoạch định dự toán vốn đầu tư và đánh giá hiệu quả 

tài chính của việc đầu tư. 

- Xác định nhu cầu vốn và tổ chức huy động vốn đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu 

cầu vốn cho các hoạt động của doanh nghiệp: Tài chính doanh nghiệp phải xác 

định nhu cầu vốn cần thiết cho các hoạt động của doanh nghiệp ở trong kỳ (gồm 

vốn dài hạn và vốn ngắn hạn). Tiếp đó, phải tổ chức huy động các nguồn vốn đáp 

ứng kịp thời, đầy đủ và có lợi cho các hoạt động của doanh nghiệp. Để đi đến 

quyết định lựa chọn hình thức và phương pháp huy động vốn thích hợp, cần xem 

xét, cân nhắc trên nhiều mặt như: Kết cấu nguồn vốn, những điểm lợi của từng 

hình thức huy động vốn, chi phí cho việc sử dụng mỗi nguồn vốn… 

- Sử dụng có hiệu quả số vốn hiện có, quản lý chặt chẽ các khoản thu, chi và 

đảm bảo khả năng thanh toán của doanh nghiệp: Tài chính doanh nghiệp phải tìm 

mọi biện pháp huy động tối đa số vốn hiện có của doanh nghiệp vào hoạt động 

kinh doanh, giải phóng kịp thời số vốn ứ đọng, theo dõi chặt chẽ và thực hiện tốt 

việc thanh toán, thu hồi tiền bán hàng và các khoản thu khác, đồng thời quản lý 

chặt chẽ mọi khoản chi phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. 



 

 

Thường xuyên tìm biện pháp thiết lập sự cân bằng giữa thu và chi bằng tiền, đảm 

bảo cho doanh nghiệp luôn có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn. 

- Thực hiện phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ của doanh 

nghiệp: Phân phối hợp lý lợi nhuận sau thuế cũng như trích lập và sử dụng tốt các 

quỹ của doanh nghiệp sẽ góp phần quan trọng vào việc phát triển doanh nghiệp, cải 

thiện đời sống vật chất và tinh thần của người lao động trong doanh nghiệp. 

- Kiểm soát thường xuyên tình hình hoạt động của doanh nghiệp: Thông qua 

tình hình thu, chi tiền tệ hàng ngày, các báo cáo tài chính, tình hình thực hiện các 

chỉ tiêu tài chính cho phép kiểm soát được tình hình hoạt động của doanh nghiệp. 

Mặt khác, cần định kỳ tiến hành phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp. 

Qua phân tích, cần đánh giá được hiệu quả sử dụng vốn, những điểm mạnh và 

điểm yếu trong quản lý và dự báo trước tình hình tài chính của doanh nghiệp, từ đó 

giúp cho các nhà lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp kịp thời đưa ra các quyết định 

thích hợp điều chỉnh hoạt động kinh doanh và tài chính. 

- Thực hiện kế hoạch hóa tài chính: Các hoạt động tài chính của doanh nghiệp 

cần được dự kiến trước thông qua việc lập kế hoạch tài chính. Có kế hoạch tài 

chính tốt thì doanh nghiệp mới có thể đưa ra các quyết định tài chính thích hợp 

nhằm đạt tới các mục tiêu của doanh nghiệp. Quá trình thực hiện kế hoạch tài 

chính cũng là quá trình chủ động đưa ra các giải pháp hữu hiệu khi thị trường biến 

động. 

1.1.1.3. Vai trò của tài chính doanh nghiệp 

Tài chính doanh nghiệp đóng vai trò rất quan trọng đối với hoạt động của 

doanh nghiệp và được thể hiện ở những điểm chủ yếu sau: 

- Tài chính doanh nghiệp huy động vốn đảm bảo cho các hoạt động của doanh 

nghiệp diễn ra bình thường và liên tục: Vốn tiền tệ là tiền đề cho các hoạt động của 

doanh nghiệp. Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp thường nảy sinh các 

nhu cầu vốn ngắn hạn và dài hạn cho hoạt động kinh doanh thường xuyên cũng 



 

 

như cho đầu tư phát triển của doanh nghiệp. Việc thiếu vốn sẽ khiến cho các hoạt 

động của doanh nghiệp gặp khó khăn hoặc không triển khai được. Do vậy, việc 

đảm bảo cho các hoạt động của doanh nghiệp được tiến hành bình thường, liên tục 

phụ thuộc rất lớn và việc tổ chức huy động vốn của tài chính doanh nghiệp. Sự 

thành công hay thất bại trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp một phần 

lớn được quyết định bởi chính sách tài trợ hay huy động vốn của doanh nghiệp. 

- Tài chính doanh nghiệp giữ vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả 

hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp:  

Việc đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn phụ thuộc rất lớn vào việc đánh giá, 

lựa chọn đầu tư từ góc độ tài chính. 

Việc huy động vốn kịp thời, đầy đủ giúp cho doanh nghiệp chớp được cơ hội 

kinh doanh. 

Lựa chọn các hình thức và phương pháp huy động vốn thích hợp có thể giảm 

bớt được chi phí sử dụng vốn góp phần rất lớn tăng lợi nhuận của doanh nghiệp. 

Sử dụng đòn bẩy kinh doanh, đòn bẩy tài chính hợp lý là yếu tố gia tăng đáng 

kể tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu. 

Huy động tối đa số vốn hiện có vào hoạt động kinh doanh có thể tránh được 

thiệt hại do ứ đọng vốn, tăng vòng quay tài sản, giảm được số vốn vay từ đó giảm 

được tiền trả lãi vay góp phần rất lớn tăng lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp. 

- Tài chính doanh nghiệp là công cụ rất hữu ích để kiểm soát tình hình kinh 

doanh của doanh nghiệp: Quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cũng 

là quá trình vận động, chuyển hóa hình thái của vốn tiền tệ. Thông qua tình hình 

thu, chi tiền tệ hàng ngày, tình hình thực hiện các chỉ tiêu tài chính và đặc biệt là 

các báo cáo tài chính có thể kiểm soát kịp thời, tổng quát các mặt hoạt động của 

doanh nghiệp, từ đó phát hiện nhanh chóng những tồn tại và những tiềm năng chưa 

được khai thác để đưa ra các quyết định thích hợp điều chỉnh các hoạt động nhằm 

đạt tới mục tiêu đề ra của doanh nghiệp. 



 

 

 

 1.1.2. Phân tích tài chính doanh nghiệp 

1.1.2.1. Khái niệm và mục tiêu phân tích tài chính doanh nghiệp 

  Khái niệm 

Phân tích tài chính doanh nghiệp là sử dụng một tập hợp các khái niệm, 

phương pháp và công cụ để thu thập, xử lý các thông tin kế toán và các thông tin 

khác trong quản lý doanh nghiệp nhằm đánh giá tình hình tài chính, khả năng và 

tiềm lực của doanh nghiệp; giúp người sử dụng thông tin đưa ra các quyết định tài 

chính, quyết định quản lý phù hợp. 

  Mục tiêu 

Có rất nhiều đối tượng quan tâm và sử dụng thông tin kinh tế tài chính của 

doanh nghiệp. Mỗi đối tượng lại quan tâm theo giác độ và mục tiêu khác nhau. Các 

đối tượng sử dụng thông tin tài chính khác nhau sẽ đưa ra các quyết định với mục 

đích khác nhau. Vì vậy, phân tích tài chính đối với mỗi đối tượng khác nhau sẽ đáp 

ứng các vấn đề chuyên môn khác nhau:  

- Đối với nhà quản lý doanh nghiệp:  

+ Phân tích tài chính nhằm tạo ra những chu kỳ đều đặn để đánh giá hoạt động 

quản lý trong giai đoạn đã qua, thực hiện việc cân bằng tài chính, khả năng sinh 

lời, khả năng thanh toán và rủi ro tài chính trong doanh nghiệp. 

+ Hướng các quyết định của Ban giám đốc theo chiều hướng phù hợp với tình 

hình thực tế của doanh nghiệp như quyết định đầu tư, tài trợ, phân phối lợi nhuận.  

+ Phân tích tài chính doanh nghiệp là cơ sở cho những dự đoán tài chính. 

+ Phân tích tài chính doanh nghiệp là một công cụ để kiểm tra, kiểm soát hoạt 

động quản lý trong doanh nghiệp.  

- Đối với các nhà đầu tư: Phân tích tài chính để đánh giá doanh nghiệp, ước 

đoán giá trị doanh nghiệp, đánh giá khả năng sinh lời, mức độ rủi ro, khả năng 



 

 

hoàn trả của doanh nghiệp để từ đó quyết định có nên đầu tư cho doanh nghiệp 

không.  

- Đối với người cho vay: Phân tích tài chính để xác định khả năng hoàn trả nợ 

của khách hàng. Đối với những khoản cho vay ngắn hạn, người cho vay quan tâm 

đến khả năng thanh toán nhanh; đối với khoản vay cho vay dài hạn, người cho vay 

phải tin chắc khả năng hoàn trả và khả năng sinh lời.    

- Đối với các cơ quan quản lý Nhà nước: Phân tích tài chính cung cấp thông 

tin giúp các cơ quan quản lý Nhà nước đánh giá, kiểm tra, kiểm soát hoạt động sản 

xuất, kinh doanh, hoạt động tài chính tiền tệ của doanh nghiệp có tuân thủ theo 

đúng chính sách, chế độ và pháp luật quy định không, tình hình hạch toán chi phí, 

giá thành, tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước…  

- Đối với những người hưởng lương trong doanh nghiệp: Phân tích tài chính 

cung cấp thông tin giúp người lao động định hướng việc làm ổn định của mình, 

trên cơ sở đó yên tâm đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp tùy theo công 

việc được phân công, đảm nhiệm. 

1.1.2.2. Chức năng của phân tích tài chính doanh nghiệp 

Trong quản lý kinh tế, nhận thức, quyết định và hành động là bộ ba biện 

chứng của sự quản lý có khoa học; trong đó nhận thức là cơ sở, là tiền đề của việc 

đưa ra quyết định và tổ chức thực hiện các quyết định. Phân tích tài chính doanh 

nghiệp với vị trí là công cụ của nhận thức các vấn đề liên quan đến tài chính doanh 

nghiệp; trong quá trình tiến hành, phân tích tài chính sẽ thực hiện các chức năng: 

đánh giá, dự đoán và điều chỉnh tài chính doanh nghiệp. 

- Chức năng đánh giá: Phân tích tài chính doanh nghiệp sẽ đưa ra câu trả lời 

về các luồng chuyển dịch giá trị, sự vận động của các nguồn tài chính nảy sinh và 

diễn ra như thế nào, nó tác động ra sao đến quá trình kinh doanh, chịu ảnh hưởng 

của yếu tố nào, tác động đến sự vận động và chuyển dịch ra sao, gần với mục tiêu 

hay ngày càng xa dời mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp, có phù hợp với cơ 



 

 

chế chính sách và pháp luật hay không. Đó chính là thực hiện chức năng đánh giá 

tài chính doanh nghiệp. 

- Chức năng dự đoán: Doanh nghiệp dù đang ở giai đoạn nào của chu kỳ phát 

triển thì các hoạt động cũng đều hướng tới những mục tiêu nhất định. Những mục 

tiêu này được hình thành từ nhận thức về điều kiện, năng lực của bản thân cùng 

những diễn biến của tình hình kinh tế quốc tế, trong nước, ngành nghề và các 

doanh nghiệp khác cùng loại, sự tác động của các yếu tố kinh tế xã hội trong tương 

lai. Vì vậy, để có những quyết định phù hợp và tổ chức thực hiện hợp lý, đáp ứng 

được mục tiêu mong muốn của các đối tượng quan tâm cần thấy tình hình tài chính 

của doanh nghiệp trong tương lai. 

- Chức năng điều chỉnh: Tài chính doanh nghiệp là hệ thống các quan hệ kinh 

tế tài chính dưới hình thái giá trị phát sinh trong quá trình tiến hành các hoạt động. 

Hệ thống các quan hệ kinh tế tài chính đó bao gồm nhiều loại khác nhau, rất đa 

dạng, phong phú, phức tạp, chịu ảnh hưởng của nhiều nhân tố cả bên trong và bên 

ngoài doanh nghiệp. Tuy nhiên, những mối quan hệ kinh tế ngoại sinh bản thân 

doanh nghiệp cũng như các đối tượng quan tâm không thể kiểm soát và chi phối 

toàn bộ. Vì vậy, để kết hợp hài hòa các mối quan hệ, doanh nghiệp và các đối 

tượng có liên quan phải điều chỉnh các mối quan hệ và nghiệp vụ kinh tế nội sinh. 

Muốn vậy cần nhận thức rõ nội dung, tính chất, hình thức và xu hướng phát triển 

của các quan hệ kinh tế tài chính có liên quan. Phân tích tài chính giúp doanh 

nghiệp và các đối tượng quan tâm nhận thức được điều này.  

1.2. Phƣơng pháp và kỹ thuật phân tích tài chính doanh nghiệp 

 1.2.1. Nguồn số liệu để phân tích tài chính doanh nghiệp 

 a. Thông tin chung 

 Đó là những thông tin chung về môi trường kinh tế - tài chính, môi trường 

chính trị, môi trường luật pháp, môi trường công nghệ, môi trường văn hóa - xã 

hội…có liên quan đến cơ hội kinh tế, cơ hội đầu tư, cơ hội về kỹ thuật công nghệ. 



 

 

Khi phân tích cần đặc biệt lưu ý sự tác động mạnh mẽ của tăng trưởng hoặc suy 

thoái của nền kinh tế đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, thường có sự lặp 

đi lặp lại của cơ hội: Vượt qua tăng trưởng đến suy thoái và ngược lại.  

 b. Thông tin kinh tế ngành 

 Đặc điểm của ngành kinh tế liên quan đến thực thể của sản phẩm, tiến trình kỹ 

thuật cần tiến hành, cơ cấu sản xuất có tác động đến khả năng sinh lời, vòng quay 

vốn, nhịp độ phát triển của các chu kỳ kinh tế, độ lớn của thị trường và triển vọng 

phát triển. 

 c. Thông tin về tài chính doanh nghiệp 

 Đó là những thông tin về chiến lược, sách lược kinh doanh của doanh nghiệp 

trong từng thời kỳ; những thông tin về tình hình và kết quả kinh doanh của doanh 

nghiệp; tình hình tạo lập, phân phối và sử dụng vốn, tình hình và khả năng thanh 

toán…Những thông tin này được thể hiện qua những giải trình của các nhà quản 

lý, qua các báo cáo của hạch toán kế toán, hạch toán thống kê, hạch toán nghiệp 

vụ. 

 1.2.2. Phương pháp phân tích 

 1.2.2.1. Phương pháp đánh giá 

 - Phương pháp so sánh: Đây là phương pháp được sử dụng rộng rãi phổ biến 

trong phân tích kinh tế nói chung, phân tích tài chính nói riêng. Khi sử dụng cần 

chú ý: 

 + Thứ nhất: Điều kiện so sánh: Phải tồn tại ít nhất 2 đại lượng (2 chỉ tiêu). Các 

đại lượng phải đảm bảo tính chất so sánh được; đó là sự thống nhất về nội dung 

kinh tế, thống nhất về phương pháp tính toán, thống nhất về thời gian và đơn vị đo 

lường. 

 + Thứ hai: Xác định gốc để so sánh: Gốc so sánh tùy thuộc vào mục đích của 

phân tích. Gốc so sánh có thể xác định tại từng thời điểm, cũng có thể xác định 

trong từng kỳ. 



 

 

 + Thứ ba: Kỹ thuật so sánh: So sánh bằng số tuyệt đối để thấy sự biến động về 

số tuyệt đối của chỉ tiêu phân tích; so sánh bằng số tương đối để thấy thực tế so với 

kỳ gốc chỉ tiêu tăng hay giảm bao nhiêu %. 

 - Phương pháp phân chia (chi tiết): Đây là phương pháp được sử dụng để chia 

nhỏ quá trình và kết quả thành những bộ phận khác nhau phục vụ cho mục tiêu 

nhận thức quá trình và kết quả đó dưới những khía cạnh khác nhau phù hợp với 

mục tiêu quan tâm của từng đối tượng trong từng thời kỳ. Trong phân tích, thường 

chi tiết quá trình phát sinh và kết quả đạt được theo những tiêu thức: theo yếu tố 

cấu thành; theo thời gian phát sinh quá trình và kết quả kinh tế; theo không gian 

phát sinh của hiện tượng và kết quả kinh tế… 

 - Phương pháp liên hệ đối chiếu: Là phương pháp phân tích sử dụng để nghiên 

cứu xem xét mối liên hệ kinh tế giữa các sự kiện và hiện tượng kinh tế, đồng thời 

xem xét tính cân đối của các chỉ tiêu kinh tế trong quá trình thực hiện các hoạt 

động. Sử dụng phương pháp này cần chú ý đến các mối liên hệ mang tính nội tại, 

ổn định, chung nhất và được lặp đi lặp lại, các liên hệ ngược, liên hệ xuôi, tính cân 

đối tổng thể, cân đối từng phần. 

 1.2.2.2. Phương pháp phân tích nhân tố 

 Là phương pháp được sử dụng để thiết lập công thức tính toán các chỉ tiêu 

kinh tế tài chính trong mối quan hệ với các nhân tố ảnh hưởng. 

 - Phương pháp xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố: Là phương pháp 

được sử dụng để xác định mức độ ảnh hưởng cụ thể của từng nhân tố đến chỉ tiêu 

nghiên cứu. Có nhiều phương pháp xác định ảnh hưởng của các nhân tố, sử dụng 

phương pháp nào tùy thuộc vào mối quan hệ giữa chỉ tiêu phân tích với các nhân tố 

ảnh hưởng. Các phương pháp xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố thường 

được sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp: 

 + Phương pháp thay thế liên hoàn: Được sử dụng khi chỉ tiêu phân tích có 

quan hệ với nhân tố ảnh hưởng thể hiện dưới dạng phương trình tích hoặc thương. 



 

 

Nếu là phương trình tích thì các nhân tố được sắp xếp theo trình tự: nhân tố số 

lượng đứng trước nhân tố chất lượng, trường hợp có nhiều nhân tố số lượng hay 

nhiều nhân tố chất lượng thì nhân tố chủ yếu đứng trước nhân tố thứ yếu. Khi đó 

để xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố, ta tiến hành lần lượt thay thế số kỳ 

gốc của mỗi nhân tố bằng số thực tế của nhân tố đó       (nhân tố nào đã được thay 

thế mang giá trị thực tế từ đó còn những nhân tố khác giữ nguyên ở kỳ gốc); sau 

mỗi lần thay thế phải xác định được kết quả của lần thay thế ấy; chênh lệch giữa 

kết quả đó với kết quả của lần thay thế ngay trước nó là ảnh hưởng của nhân tố vừa 

thay thế.  

 Trong cả quá trình thay thế liên hoàn, trình tự sắp xếp các nhân tố không được 

đảo lộn. Tổng đại số mức độ ảnh hưởng của các nhân tố phải đúng bằng đối tượng 

phân tích. 

 Giả sử chỉ tiêu phân tích Q có quan hệ với các nhân tố ảnh hưởng a, b, c thể 

hiện qua công thức: Q = a x b x c 

 Trong đó: a là nhân tố số lượng chủ yếu; b là nhân tố số lượng thứ yếu; c là 

nhân tố chất lượng. 

 Nếu ký hiệu chỉ số 0 thể hiện số kỳ gốc, chỉ số 1 thể hiện số thực tế thì: 

 Số kỳ gốc là: Q0 = a0 x b0 x c0 

 Số thực tế là: Q1 = a1 x b1 x c1  

 Đối tượng phân tích Q Q1 - Q0 = a1 x b1 x c1 - a0 x b0 x c0 

 Dùng phương pháp thay thế liên hoàn để xác định mức độ ảnh hưởng của các 

nhân tố a, b, c đến các chỉ tiêu phân tích. 

 Thay thế lần 1 (nhân tố a) được kết quả là a1 x b0 x c0; ảnh hưởng của nhân tố 

a được xác định theo công thức: a a1 x b0 x c0 - a0 x b0 x c0 

 Thay thế lần 2 (nhân tố b) được kết quả là a1 x b1 x c0; ảnh hưởng của nhân tố 

b được xác định theo công thức: b a1 x b1 x c0 - a1 x b0 x c0 



 

 

 Thay thế lần 3 (nhân tố c) được kết quả là a1 x b1 x c1; ảnh hưởng của nhân tố 

c được xác định theo công thức: c a1 x b1 x c1 - a1 x b1 x c0 
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